
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHỒI 1

CHỦ ĐỀ: XUÂN ĐOM ĐÓM

Thời gian: 2 tuần. Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 09/02/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

- Gia đình bé chuẩn bị
gì đón tết

GIÁO DỤC ÂM NHẠC
TẠO HÌNH

- Hoạt động 1: Dạy hát:
“Sắp đến tết rồi”

- Hoạt động 2: Xé dán quả

LÀM QUEN VĂN HỌC
- Thơ: “Tết đang vào nhà”.

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

- Chuyền bóng qua đầu

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

- Ôn số lượng trong
phạm vi 6

TUẦN 2

- Trò chuyện về ngày Tết
Nguyên Đán

- Hoạt động 1: Dạy hát:
“Bánh chưng xanh”
- Hoạt động 2: Vẽ vườn

hoa mùa xuân

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Quan sát hoa mai

- Trò chơi vận động:
Rồng rắn lên mây

- Thí nghiệm “Sự kì diệu
của màu sáp”
- TCDG: Kéo co.

- Thí nghiệm: Sự hòa tan
trong nước

- TCVĐ: Vượt chướng
ngại vật.

- Quan sát cây quất

- Trò chơi vận động: Hái
hoa

- Quan sát thời tiết

- Trò chơi vận động:
Nhảy bao bố

TUẦN 2

- Quan sát mâm ngũ quả

- TCDG: Rồng rắn lên
mây

- Thí nghiệm “Sự bốc hơi
của nước”

- TCDG : Bịt mắt bắt dê

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN



HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC XÂY DỰNG:
– Xây công viên ngày

Tết

*GÓC PHÂN VAI:
- Phiên chợ Tết

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Chơi với nhạc cụ, hát,
nghe hát các bài hát theo
chủ đề

*GÓC HỌC TẬP:

- Phân nhóm các loại hoa

*GÓC THIÊN NHIÊN
- Tưới cây, gieo hạt,
quan sát hạt nảy mầm.

TUẦN 2
*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Tô màu, xén dán các
loại hoa

*GÓC XÂY DỰNG
– Xây vườn hoa mùa xuân

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1

- Giáo dục trẻ không
nhận quà bánh của người
lạ

- Nêu gương cuối ngày.

- Thực hiện tập khám phá
khoa học: Hoa nở từ một
nụ hoa

- Nêu gương cuối ngày.

- LQCC: Chữ l
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

TUẦN 2

- Giáo dục trẻ biết cảm
ơn khi được thưởng

- Nêu gương cuối ngày

- Thực hiện tập khám phá
khoa học: Trong quả cũng
có nước
- Nêu gương cuối ngày.
gối

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ NGUYỄN THỊ TUYẾT



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHỒI 2

CHỦ ĐỀ: XUÂN ĐOM ĐÓM

Thời gian: 2 tuần. Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 09/02/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

- Gia đình bé chuẩn bị
gì đón tết

LÀM QUEN VĂN HỌC
- Thơ: “Tết đang vào nhà”.

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

- Chuyền bóng qua đầu

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

- Ôn số lượng trong
phạm vi 6

GIÁO DỤC ÂM NHẠC
TẠO HÌNH

- Hoạt động 1: Dạy hát:
“Sắp đến tết rồi”

- Hoạt động 2: Xé dán
quả

TUẦN 2

- Trò chuyện về ngày Tết
Nguyên Đán

-Truyện: “Sự tích hoa
mai”

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Quan sát hoa mai

- Trò chơi vận động:
Rồng rắn lên mây

- Thí nghiệm “Sự kì diệu
của màu sáp”
- TCDG: Kéo co.

- Thí nghiệm: Sự hòa tan
trong nước

- TCVĐ: Vượt chướng
ngại vật.

- Quan sát cây quất

- Trò chơi vận động: Hái
hoa

- Quan sát thời tiết

- Trò chơi vận động:
Nhảy bao bố

TUẦN 2

- Quan sát mâm ngũ quả

- TCDG: Rồng rắn lên
mây

- Thí nghiệm “Sự bốc hơi
của nước”

- TCDG : Bịt mắt bắt dê

- Thí nghiệm “Đổi màu
khi pha trộn màu sắc”

- TCVĐ : Lộn cầu vồng

- Quan sát cách gói bánh
chưng bánh tét

- TCVĐ: Gieo hạt

- Nhặt lá xung quanh sân
trường

- TCVĐ: Cá sâu lên bờ

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC XÂY DỰNG:
– Xây công viên ngày

Tết

*GÓC PHÂN VAI:
- Phiên chợ Tết

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Chơi với nhạc cụ, hát,
nghe hát các bài hát theo
chủ đề

*GÓC HỌC TẬP:

- Phân nhóm các loại hoa

*GÓC THIÊN NHIÊN
- Tưới cây, gieo hạt,
quan sát hạt nảy mầm.



TUẦN 2
*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Tô màu, xén dán các
loại hoa

*GÓC XÂY DỰNG
– Xây vườn hoa mùa xuân

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1

- Giáo dục trẻ không
nhận quà bánh của người
lạ

- Nêu gương cuối ngày.

- Thực hiện tập khám phá
khoa học: Hoa nở từ một
nụ hoa

- Nêu gương cuối ngày.

- LQCC: Chữ l
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

TUẦN 2

- Giáo dục trẻ biết cảm
ơn khi được thưởng

- Nêu gương cuối ngày

- Thực hiện tập khám phá
khoa học: Trong quả cũng
có nước
- Nêu gương cuối ngày.
gối

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ VÕ THỊ LỘC



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHỒI 3

CHỦ ĐỀ: XUÂN ĐOM ĐÓM

Thời gian: 2 tuần. Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 09/02/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

- Gia đình bé chuẩn bị
gì đón tết

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

- Chuyền bóng qua đầu

LÀM QUEN VỚI TOÁN
- Ôn số lượng trong phạm

vi 6

GIÁO DỤC ÂM NHẠC
TẠO HÌNH

- Hoạt động 1: Dạy hát:
“Sắp đến tết rồi”

- Hoạt động 2: Xé dán
quả

LÀM QUEN VĂN
HỌC

- Thơ: “Tết đang vào
nhà”.

TUẦN 2

- Trò chuyện về ngày Tết
Nguyên Đán

- Ném xa bằng 1 tay NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Quan sát hoa mai

- Trò chơi vận động:
Rồng rắn lên mây

- Thí nghiệm “Sự kì diệu
của màu sáp”
- TCDG: Kéo co.

- Thí nghiệm: Sự hòa tan
trong nước

- TCVĐ: Vượt chướng
ngại vật.

- Quan sát cây quất

- Trò chơi vận động: Hái
hoa

- Quan sát thời tiết

- Trò chơi vận động:
Nhảy bao bố

TUẦN 2

- Quan sát mâm ngũ quả

- TCDG: Rồng rắn lên
mây

- Thí nghiệm “Sự bốc hơi
của nước”

- TCDG : Bịt mắt bắt dê

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN



HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC XÂY DỰNG:
– Xây công viên ngày

Tết

*GÓC PHÂN VAI:
- Phiên chợ Tết

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Chơi với nhạc cụ, hát,
nghe hát các bài hát theo
chủ đề

*GÓC HỌC TẬP:

- Phân nhóm các loại hoa

*GÓC THIÊN NHIÊN
- Tưới cây, gieo hạt,
quan sát hạt nảy mầm.

TUẦN 2
*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Tô màu, xén dán các
loại hoa

*GÓC XÂY DỰNG
– Xây vườn hoa mùa xuân

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1

- Giáo dục trẻ không
nhận quà bánh của người
lạ

- Nêu gương cuối ngày.

- Thực hiện tập khám phá
khoa học: Hoa nở từ một
nụ hoa

- Nêu gương cuối ngày.

- LQCC: Chữ l
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

TUẦN 2

- Giáo dục trẻ biết cảm
ơn khi được thưởng

- Nêu gương cuối ngày

- Thực hiện tập khám phá
khoa học: Trong quả cũng
có nước
- Nêu gương cuối ngày.
gối

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ BÙI THỊ NHỰT NGUYỆT



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHỒI 4

CHỦ ĐỀ: XUÂN ĐOM ĐÓM

Thời gian: 2 tuần. Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 05/02/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

- Gia đình bé chuẩn bị
gì đón tết

LÀM QUEN VỚI TOÁN
- Ôn số lượng trong phạm
vi 6

GIÁO DỤC ÂM NHẠC
TẠO HÌNH

- Hoạt động 1: Dạy hát:
“Sắp đến tết rồi”

- Hoạt động 2: Xé dán quả

LÀM QUEN VĂN
HỌC

- Thơ: “Tết đang vào
nhà”.

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

- Chuyền bóng qua đầu

TUẦN 2

- Trò chuyện về ngày Tết
Nguyên Đán

- Ôn tập các hình học NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Quan sát hoa mai

- Trò chơi vận động:
Rồng rắn lên mây

- Thí nghiệm “Sự kì diệu
của màu sáp”
- TCDG: Kéo co.

- Thí nghiệm: Sự hòa tan
trong nước

- TCVĐ: Vượt chướng
ngại vật.

- Quan sát cây quất

- Trò chơi vận động: Hái
hoa

- Quan sát thời tiết

- Trò chơi vận động:
Nhảy bao bố

TUẦN 2

- Quan sát mâm ngũ quả

- TCDG: Rồng rắn lên
mây

- Thí nghiệm “Sự bốc hơi
của nước”

- TCDG : Bịt mắt bắt dê

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN



HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC XÂY DỰNG:
– Xây công viên ngày

Tết

*GÓC PHÂN VAI:
- Phiên chợ Tết

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Chơi với nhạc cụ, hát,
nghe hát các bài hát theo
chủ đề

*GÓC HỌC TẬP:

- Phân nhóm các loại hoa

*GÓC THIÊN NHIÊN
- Tưới cây, gieo hạt,
quan sát hạt nảy mầm.

TUẦN 2
*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Tô màu, xén dán các
loại hoa

*GÓC XÂY DỰNG
– Xây vườn hoa mùa xuân

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1

- Giáo dục trẻ không
nhận quà bánh của người
lạ

- Nêu gương cuối ngày.

- Thực hiện tập khám phá
khoa học: Hoa nở từ một
nụ hoa

- Nêu gương cuối ngày.

- LQCC: Chữ l
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

TUẦN 2

- Giáo dục trẻ biết cảm
ơn khi được thưởng

- Nêu gương cuối ngày

- Thực hiện tập khám phá
khoa học: Trong quả cũng
có nước
- Nêu gương cuối ngày.
gối

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ NGUYỄN THỊ THÚY AN



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHỒI 5

CHỦ ĐỀ: XUÂN ĐOM ĐÓM

Thời gian: 2 tuần. Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 09/02/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

- Gia đình bé chuẩn bị
gì đón tết

GIÁO DỤC ÂM NHẠC
TẠO HÌNH

- Hoạt động 1: Dạy hát:
“Sắp đến tết rồi”

- Hoạt động 2: Xé dán quả

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

- Chuyền bóng qua đầu

LÀM QUEN VĂN
HỌC

- Thơ: “Tết đang vào
nhà”.

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

- Ôn số lượng trong
phạm vi 6

TUẦN 2

- Trò chuyện về ngày Tết
Nguyên Đán

- Hoạt động 1: Dạy hát:
“Bánh chưng xanh”
- Hoạt động 2: Vẽ vườn

hoa mùa xuân

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Quan sát hoa mai

- Trò chơi vận động:
Rồng rắn lên mây

- Thí nghiệm “Sự kì diệu
của màu sáp”
- TCDG: Kéo co.

- Thí nghiệm: Sự hòa tan
trong nước

- TCVĐ: Vượt chướng
ngại vật.

- Quan sát cây quất

- Trò chơi vận động: Hái
hoa

- Quan sát thời tiết

- Trò chơi vận động:
Nhảy bao bố

TUẦN 2

- Quan sát mâm ngũ quả

- TCDG: Rồng rắn lên
mây

- Thí nghiệm “Sự bốc hơi
của nước”

- TCDG : Bịt mắt bắt dê

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC XÂY DỰNG:
– Xây công viên ngày

Tết

*GÓC PHÂN VAI:
- Phiên chợ Tết

*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Chơi với nhạc cụ, hát,
nghe hát các bài hát theo
chủ đề

*GÓC HỌC TẬP:

- Phân nhóm các loại hoa
*GÓC THIÊN NHIÊN
- Tưới cây, gieo hạt,
quan sát hạt nảy mầm.



TUẦN 2
*GÓC NGHỆ THUẬT:
- Tô màu, xén dán các
loại hoa

*GÓC XÂY DỰNG
– Xây vườn hoa mùa xuân

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1

- Giáo dục trẻ không
nhận quà bánh của người
lạ

- Nêu gương cuối ngày.

- Thực hiện tập khám phá
khoa học: Hoa nở từ một
nụ hoa

- Nêu gương cuối ngày.

- LQCC: Chữ l
- Nêu gương cuối ngày.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề
- Nêu gương cuối ngày.

- Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.
- Nêu gương cuối ngày.

TUẦN 2

- Giáo dục trẻ biết cảm
ơn khi được thưởng

- Nêu gương cuối ngày

- Thực hiện tập khám phá
khoa học: Trong quả cũng
có nước
- Nêu gương cuối ngày.
gối

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHĨ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ HỒ PHƯƠNG HẰNG


